
PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/07/2008

NGUYỄN LÊ HÀ ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131070403

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 4003089

Số phiếu: 001183

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/10/2008

NGUYỄN VIỆT ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117855521

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Khai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Đại Mỗ 5119099

Số phiếu: 001190

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/04/2008

TRƯƠNG TUẤN ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853902

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phan Đình Phùng 6005140

Số phiếu: 001193

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phan Đình Phùng để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phan Đình Phùng: Số 30, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/03/2008

ĐÀO GIA BẢO

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547022

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 8003175

Số phiếu: 001196

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/03/2008

PHẠM NGUYỄN CHÂU BĂNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854057

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Đỉnh
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Xuân Đỉnh 7018158

Số phiếu: 001197

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Xuân Đỉnh để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Xuân Đỉnh: Số 178 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/02/2008

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933826

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 16161383

Số phiếu: 001214

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/01/2008

NGUYỄN MINH ĐỨC

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933830

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 13003309

Số phiếu: 001220

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/09/2008

TRẦN MINH ĐỨC

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547025

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Đại Mỗ 13119309

Số phiếu: 001222

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/08/2008

NGUYỄN ANH HIẾU

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547029

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 21161481

Số phiếu: 001231

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/10/2008

BÙI HOÀNG HIỆP

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933832

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Đại Mỗ 16119381

Số phiếu: 001234

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/02/2008

NGUYỄN ĐỨC HUY

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547030

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 17003408

Số phiếu: 001237

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/07/2008

PHẠM ĐỨC HUY

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854013

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 23161552

Số phiếu: 001240

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/08/2008

TRỊNH KHÁNH HƯNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132085506

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Đại Mỗ 19119446

Số phiếu: 001246

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/07/2008

DOÃN MẠNH NAM KHÁNH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548230

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 19003453

Số phiếu: 001247

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/09/2008

ĐẶNG PHƯƠNG LAN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131070441

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 21003498

Số phiếu: 001253

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/09/2008

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933837

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đống Đa
2. Khương Hạ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Đống Đa 6049128

Số phiếu: 001261

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Đống Đa để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

3Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Đống Đa: 28 phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/03/2008

NGUYỄN MINH LONG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853271

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 3004059

Số phiếu: 001267

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/12/2008

BÙI HOÀNG PHƯƠNG MAI

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933838

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 9162213

Số phiếu: 001270

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/10/2008

NGUYỄN TIẾN MINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933840

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nam

Thi chỉ để lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự
chủ hoặc tư thục

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 5004111

Số phiếu: 001272

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lập
Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/03/2008

NGUYỄN VIẾT QUANG MINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118220005

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Yên Viên
2. Nguyễn Văn Cừ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Đình Xuyên-Gia Lâm 15064345

Số phiếu: 001273

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Đình Xuyên-Gia Lâm để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

5Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Đình Xuyên-Gia Lâm: 223 đường Đình Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/12/2008

BÙI VIỆT YẾN NHI

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854043

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Vân Cốc

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 17162396

Số phiếu: 001282

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/12/2008

TRƯƠNG MINH TRIỀU PHONG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933843

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hải Dương

1. Xuân Đỉnh
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0.52
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Xuân Đỉnh-Bắc Từ Liêm 6019129

Số phiếu: 001288

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Xuân Đỉnh-Bắc Từ Liêm để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Xuân Đỉnh-Bắc Từ Liêm: 188 Đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/02/2008

NGUYỄN BẢO QUÂN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933845

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm 5120115

Số phiếu: 001297

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/05/2008

NGUYỄN NGỌC GIANG SƠN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853912

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình 5006112

Số phiếu: 001308

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình: 67 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/09/2008

BÙI LONG THÀNH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547039

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Phú Thọ

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 16002365

Số phiếu: 001311

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/03/2008

TRƯƠNG NGUYỄN THÀNH TÍN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933847

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 17004401

Số phiếu: 001321

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/06/2008

TRẦN QUANG TUẤN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933850

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hồng Thái

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm 13120295

Số phiếu: 001325

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/07/2008

NGUYỄN HẠ VY

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853830

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Nguyễn Văn Trỗi

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 23002534

Số phiếu: 001332

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/03/2008

ĐỖ THẾ HẢI ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854612

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Phạm Hồng Thái
3. Mỹ Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 3161050

Số phiếu: 001177

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/06/2008

NGUYỄN MINH ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547044

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 4003093

Số phiếu: 001184

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/11/2008

TRẦN HÀ ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0133892746

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Hoài Đức C 4088074

Số phiếu: 001192

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Hoài Đức C để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/11/2008

VŨ HÀ ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933854

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Khương Hạ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 7001151

Số phiếu: 001194

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/01/2008

TRƯƠNG VĂN PHONG DUY

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933855

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Kim Anh

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 11003250

Số phiếu: 001206

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/12/2008

ĐỖ THANH HÀ

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118071041

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Vân Nội

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 18161432

Số phiếu: 001225

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/07/2008

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131546796

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Bắc Ninh

1. Tây Hồ
2. Phạm Hồng Thái
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 22161512

Số phiếu: 001235

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/08/2008

PHẠM THỊ KIM KHÁNH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0148815002

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Đà Nẵng

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Khương Hạ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phan Đình Phùng 16005370

Số phiếu: 001250

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phan Đình Phùng để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phan Đình Phùng: Số 30, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/05/2008

NGUYỄN HÀ LÂM

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933861

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Khương Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thành Công-Ba Đình 6158133

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Tin/1
2.  Chuyên Nguyễn Huệ: Tin/2

Tin THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001254

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi: 8

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thành Công-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Sáng 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THCS Thành Công-Ba Đình: Khu C10, Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/04/2008

NGUYỄN DẠ LINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933862

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 6162133

Số phiếu: 001257

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/08/2008

NGÔ HẢI LONG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547032

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 3002067

Số phiếu: 001266

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/05/2008

ĐỒNG TIẾN MINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854041

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Phạm Hồng Thái
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 10162236

Số phiếu: 001271

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/11/2007

VŨ HỒNG PHÚC

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856655

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 19162452

Số phiếu: 001290

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/02/2008

NGUYỄN HOÀNG NHẬT QUANG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854140

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Khương Hạ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 12004286

Số phiếu: 001293

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/12/2008

NGUYỄN ĐỨC SƠN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131070470

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Mỹ Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 14004320

Số phiếu: 001307

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/04/2008

DƯƠNG THANH THÚY

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933871

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nhật Tân-Tây Hồ 5163101

Số phiếu: 001317

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nhật Tân-Tây Hồ để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nhật Tân-Tây Hồ: 474 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 27/02/2008

ĐỖ TUẤN VŨ

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854181

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Khương Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 20004469

Số phiếu: 001330

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/03/2008

DOÃN THẾ KHÁNH AN

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854119

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 1161004

Số phiếu: 001173

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/01/2008

NGUYỄN THẾ ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933873

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 5001103

Số phiếu: 001186

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/06/2008

NGUYỄN TRẦN MINH ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547046

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 5003110

Số phiếu: 001188

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/10/2008

NGUYỄN THỊ BÍCH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933877

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Bắc Ninh

Thi chỉ để lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự
chủ hoặc tư thục

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 9001201

Số phiếu: 001198

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lập
Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/02/2008

TRƯƠNG LAN CHI

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853850

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Khương Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 10003227

Số phiếu: 001201

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/09/2008

QUÁCH THÀNH CHUNG

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132100509

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Trung Văn
2. Đại Mỗ
3. Nguyễn Du-Thanh Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Trung Văn 8121184

Số phiếu: 001202

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Trung Văn để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Trung Văn: Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/01/2008

LƯU HOÀNG DUNG

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854670

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 10003237

Số phiếu: 001204

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/07/2008

NGUYỄN MINH ĐỨC

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131070430

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Bắc Giang

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 13003308

Số phiếu: 001219

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/11/2008

NGÔ VĂN QUANG HẢI

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547027

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 15001346

Số phiếu: 001226

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/12/2008

TRẦN CÔNG MINH HIẾU

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854006

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 17001392

Số phiếu: 001233

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/05/2008

NGUYỄN GIA HUY

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853438

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 19001434

Số phiếu: 001238

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/10/2008

HOÀNG HÙNG

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132100515

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Nguyễn Du-Thanh Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Đại Mỗ 18119429

Số phiếu: 001242

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/07/2008

PHẠM NHƯ LÂM

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854781

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 24001575

Số phiếu: 001255

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/04/2008

PHẠM THANH LÂM

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548233

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Trần Đăng Ninh-Hà Đông 11068263

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chuyên Nguyễn Huệ: Anh/1
2.  Chu Văn An: Anh/2

THCS Lê Quý Đôn-Hà Đông

Số phiếu: 001256

30

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Trần Đăng Ninh-Hà Đông để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn-Hà Đông: Lô TH01 khu ĐTM Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

THCS Trần Đăng Ninh-Hà Đông: Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/10/2008

ĐOÀN ANH LUÂN

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933881

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 4002079

Số phiếu: 001269

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/10/2008

VÕ QUỐC NAM

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853977

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 7004156

Số phiếu: 001275

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/04/2008

VŨ THỊ XUÂN NHI

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547056

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 18162410

Số phiếu: 001287

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/09/2008

PHẠM NHẬT QUANG

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853843

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nhật Tân-Tây Hồ 1163016

Số phiếu: 001295

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nhật Tân-Tây Hồ để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nhật Tân-Tây Hồ: 474 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/01/2008

PHẠM TÚ QUYÊN

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0170637933

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 13004308

Số phiếu: 001300

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/09/2008

ĐINH KHÁNH QUỲNH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131074737

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Thái Nguyên

1. Đại Mỗ
2. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm 6120128

Số phiếu: 001302

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/10/2008

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547041

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0.53
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 15004343

Số phiếu: 001312

Anh

Dân tộc: Nùng

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/01/2008

LƯƠNG ANH THƯ

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131070477

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Khương Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 16004382

Số phiếu: 001319

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/02/2008

QUÁCH MINH THƯ

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547061

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 17002402

Số phiếu: 001320

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/01/2008

NGUYỄN QUỲNH TRANG

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933886

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Khương Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 19002436

Số phiếu: 001323

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/04/2008

PHÙNG NGỌC TRÂM

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117855730

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Đống Đa

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình 8006180

Số phiếu: 001324

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình: 67 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/11/2008

HOÀNG TRÍ VĂN

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853985

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 21002502

Số phiếu: 001326

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/07/2008

NGUYỄN KHÁNH VY

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933888

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 20004477

Số phiếu: 001333

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/12/2008

NGUYỄN THẢO VY

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131070490

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 20004479

Số phiếu: 001334

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/02/2008

ĐẶNG TÀI ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118205634

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Tiến Thịnh

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 2161038

Số phiếu: 001174

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/12/2008

HOÀNG ĐỨC ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547610

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Chu Văn An-Tây Hồ 7156158

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Tin/1

Tin THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001178

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi: 1

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Chu Văn An-Tây Hồ để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Sáng 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THCS Chu Văn An-Tây Hồ: 17 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/12/2008

NGUYỄN HÀ ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0134168611

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Sơn La

1. Khương Đình
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Khương Đình 4184089

Số phiếu: 001180

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Khương Đình để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

3Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Khương Đình: Ngách 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/09/2008

NGUYỄN HOÀNG ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933890

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 4001075

Số phiếu: 001181

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/09/2008

NGUYỄN KIỀU ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118192042

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 4003087

Số phiếu: 001182

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/03/2008

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933892

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 7161145

Số phiếu: 001191

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/09/2008

VŨ NGUYỄN BẢO ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3618107087

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phan Đình Phùng 6005143

Số phiếu: 001195

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phan Đình Phùng để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phan Đình Phùng: Số 30, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/10/2008

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853340

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 8003191

Số phiếu: 001199

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/11/2008

TRIỆU HUYỀN DIỆU

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854642

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hải Phòng

1. Kim Liên
2. Quang Trung-Đống Đa
3. Khương Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Kim Liên 9051198

Số phiếu: 001203

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Kim Liên để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

3Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Kim Liên: Số 1 ngõ 4C, Phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/06/2008

NGUYỄN ÁNH DƯƠNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933895

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 16161361

Số phiếu: 001208

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/06/2008

NGUYỄN BÁ SƠN DƯƠNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0144146312

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đống Đa
2. Khương Hạ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Đống Đa 15048357

Số phiếu: 001209

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Đống Đa để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

3Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đống Đa: Số 10 ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/10/2008

NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933896

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 12003272

Số phiếu: 001210

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/11/2008

PHẠM NGÔ HOÀNG DƯƠNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117807782

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Bắc Ninh

1. Phạm Hồng Thái
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 12003281

Số phiếu: 001211

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/02/2008

ĐỖ THÀNH ĐẠT

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933897

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hải Dương

1. Khương Đình
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Khương Đình 15184348

Số phiếu: 001213

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Khương Đình để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

3Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Khương Đình: Ngách 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/06/2008

PHAN TẤN ĐẠT

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933898

Lịch thi
các môn:

Địa

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Xuân La-Tây Hồ 8157189

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Địa/1

THCS Xuân La-Tây Hồ

Số phiếu: 001215

2

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Xuân La-Tây Hồ để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Xuân La-Tây Hồ: Số 34 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/09/2008

PHẠM HẢI ĐĂNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118180200

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Thượng Cát
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Thượng Cát 9016201

Số phiếu: 001216

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Thượng Cát để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Thượng Cát: Đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/03/2008

LÊ TUÂN ĐỨC

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854650

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hưng Yên

1. Tây Hồ
2. Minh Khai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 17161405

Số phiếu: 001217

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/12/2008

TRẦN ANH ĐỨC

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118455131

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Mỹ Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 18161422

Số phiếu: 001221

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/09/2008

ĐINH VIỆT HÀ

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547026

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0.52
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 18161431

Số phiếu: 001224

Anh

Dân tộc: Mường

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/11/2008

ĐINH ĐỨC HẬU

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933902

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Thi chỉ để lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự
chủ hoặc tư thục

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 16001368

Số phiếu: 001230

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lập
Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/10/2008

NGUYỄN QUANG HUY

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0133751444

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Minh Khai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 19001440

Số phiếu: 001239

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/12/2008

LÊ VIỆT HƯNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933905

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Mỹ Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 19003433

Số phiếu: 001243

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/08/2008

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854723

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 20003462

Số phiếu: 001248

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/12/2008

NGUYỄN HÀ LINH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547050

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phan Đình Phùng 19005451

Số phiếu: 001258

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phan Đình Phùng để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phan Đình Phùng: Số 30, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/10/2008

NGUYỄN HÀ GIA LINH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117776088

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Vân Nội

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 1002019

Số phiếu: 001259

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/04/2008

NGUYỄN MĨ LINH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131933753

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Cầu Giấy
2. Khương Đình
3. Quảng Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Cầu Giấy 24023562

Số phiếu: 001260

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Cầu Giấy để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

3Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Cầu Giấy: Số 8, ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/03/2008

TẠ TÂM BẢO LINH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933913

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Khương Hạ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 2004037

Số phiếu: 001264

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/11/2008

TRƯƠNG HẢI MINH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0130854288

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 7002148

Số phiếu: 001274

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/02/2008

NGUYỄN VŨ KIM NGÂN

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856137

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 15162338

Số phiếu: 001277

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/03/2008

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117855496

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Minh Khai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm 1120001

Số phiếu: 001279

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức-Nam Từ Liêm: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/11/2008

TRẦN BẢO NGỌC

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548245

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Xuân Phương

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 8004190

Số phiếu: 001281

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/12/2008

DOÃN LÊ UYÊN NHI

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854808

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 11002259

Số phiếu: 001283

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/04/2008

TRẦN PHƯƠNG NHI

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547055

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 18162409

Số phiếu: 001286

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/06/2008

VŨ MINH QUANG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933922

Lịch thi
các môn:

Hóa

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Chu Văn An 4160094

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Hóa/1

THCS Chu Văn An-Tây Hồ

Số phiếu: 001296

10

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Chu Văn An để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Chu Văn An-Tây Hồ: 17 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/11/2008

VŨ ĐÌNH QUÝ

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547038

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nhật Tân-Tây Hồ 2163036

Số phiếu: 001301

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nhật Tân-Tây Hồ để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nhật Tân-Tây Hồ: 474 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 27/06/2008

NGUYỄN NHƯ QUỲNH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933926

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Thanh Hóa

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nhật Tân-Tây Hồ 2163041

Số phiếu: 001304

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nhật Tân-Tây Hồ để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nhật Tân-Tây Hồ: 474 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/12/2008

LÂM VŨ THẢO

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856298

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 15004357

Số phiếu: 001314

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/10/2008

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131933674

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 16002377

Số phiếu: 001315

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/09/2008

TRẦN BẢO VI

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933931

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình 10006229

Số phiếu: 001327

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình: 67 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/11/2008

TẠ PHƯƠNG VY

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856314

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nhật Tân-Tây Hồ 12163277

Số phiếu: 001335

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nhật Tân-Tây Hồ để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nhật Tân-Tây Hồ: 474 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/12/2008

ĐẶNG THU ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547043

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 2161039

Số phiếu: 001175

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/02/2008

ĐỖ NHẬT ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131070396

Lịch thi
các môn:

Sử

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0.52
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Chu Văn An-Tây Hồ 6156142

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Sử/1

THCS Xuân La-Tây Hồ

Số phiếu: 001176

1

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Chu Văn An-Tây Hồ để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Xuân La-Tây Hồ: Số 34 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THCS Chu Văn An-Tây Hồ: 17 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/06/2008

LÊ MAI ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548463

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phan Đình Phùng 3005057

Số phiếu: 001179

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phan Đình Phùng để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phan Đình Phùng: Số 30, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/07/2008

NGUYỄN QUANG ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117815701

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Chu Văn An-Tây Hồ 14156313

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Anh/1

THCS Chu Văn An-Tây Hồ

Số phiếu: 001185

5

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Chu Văn An-Tây Hồ để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Chu Văn An-Tây Hồ: 17 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/02/2008

NGUYỄN TIẾN HÙNG ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547021

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 5001108

Số phiếu: 001187

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/01/2008

NGUYỄN TRẦN NGÂN ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3417855537

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

Thi chỉ để lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự
chủ hoặc tư thục

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 6161137

Số phiếu: 001189

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lập
Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/09/2008

TRẦN MINH CHÂU

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856324

Lịch thi
các môn:

Hóa

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Chu Văn An-Tây Hồ 25156586

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Hóa/1
2.  Chuyên Nguyễn Huệ: Hóa/2

THCS Chu Văn An-Tây Hồ

Số phiếu: 001200

2

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Chu Văn An-Tây Hồ để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Chu Văn An-Tây Hồ: 17 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/02/2008

TRẦN NHẬT DUY

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854678

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phan Đình Phùng 10005217

Số phiếu: 001205

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phan Đình Phùng để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phan Đình Phùng: Số 30, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/02/2008

NGUYỄN ÁNH DƯƠNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853993

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Khương Hạ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 12001285

Số phiếu: 001207

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/10/2008

NGUYỄN TÂM ĐAN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856208

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Thạch Bàn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 13001295

Số phiếu: 001212

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/12/2008

NGUYỄN MẠNH ĐỨC

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933944

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

01
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 17161408

Số phiếu: 001218

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/04/2008

NGUYỄN TRÀ GIANG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933946

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 18161425

Số phiếu: 001223

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/03/2008

NGUYỄN VŨ ĐỨC HẢI

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856158

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Thượng Cát

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 15003343

Số phiếu: 001227

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/03/2008

NGUYỄN THÚY HẰNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933950

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 19161452

Số phiếu: 001228

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/12/2008

MAI NGỌC HÂN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854706

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 15001359

Số phiếu: 001229

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/08/2008

NGUYỄN MINH HIẾU

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856312

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Tây Hồ 21161485

Số phiếu: 001232

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tây Hồ: Số 41 Phố Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/12/2008

LÊ QUANG HUY

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548228

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Nguyễn Trãi-Ba Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 17003404

Số phiếu: 001236

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/01/2008

PHẠM QUỐC HUY

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933956

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Xuân Phương

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình 19001444

Số phiếu: 001241

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình: Số 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/10/2008

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856329

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 19003436

Số phiếu: 001245

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/06/2008

NGUYỄN VÂN KHÁNH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933957

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thành Công-Ba Đình 1158001

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Anh/1
2.  Chuyên Nguyễn Huệ: Anh/2

THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001249

21

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thành Công-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THCS Thành Công-Ba Đình: Khu C10, Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/04/2008

TRẦN HIẾU KIÊN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548232

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Thái Bình

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Phạm Hồng Thái 21003490

Số phiếu: 001251

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Phạm Hồng Thái để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phạm Hồng Thái: Số 1, Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/04/2008

NGUYỄN TUẤN VĨNH KIỆT

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131547624

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phú Thượng-Tây Hồ 4162081

Số phiếu: 001252

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phú Thượng-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Thượng-Tây Hồ: Số 37 Phú Gia, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/10/2008

PHAN HÀ LINH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117855566

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Yên Viên

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 2004031

Số phiếu: 001262

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/10/2008

PHẠM VƯƠNG THÁI LINH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117855674

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Yên Viên

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 2004034

Số phiếu: 001263

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/05/2008

TRƯƠNG NHẬT LINH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933960

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 2004043

Số phiếu: 001265

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/08/2008

VŨ TIẾN LỘC

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3415288607

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Thái Bình

1. Hoài Đức A
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Hoài Đức A 17083405

Số phiếu: 001268

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Hoài Đức A để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức A: Thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/02/2008

NGUYỄN KIM NGÂN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548465

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Cầu Giấy
2. Đống Đa
3. Xuân Phương

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Dịch Vọng-Cầu Giấy 5024100

Số phiếu: 001276

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Dịch Vọng-Cầu Giấy để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

3Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Dịch Vọng-Cầu Giấy: Số 186 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/10/2008

VŨ HOÀNG NGÂN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548467

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Khương Hạ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 8004169

Số phiếu: 001278

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/03/2008

NGUYỄN NHƯ NGỌC

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118110681

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Trương Định

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 8004185

Số phiếu: 001280

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/01/2008

ĐÀO KHÁNH NHI

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933962

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Chu Văn An

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 10004217

Số phiếu: 001284

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/11/2008

NGUYỄN TUỆ NHI

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854127

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Đông Thái-Tây Hồ 15159360

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Anh/1
2.  Chuyên Nguyễn Huệ: Anh/2

THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001285

34

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Đông Thái-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THCS Đông Thái-Tây Hồ: 149 Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/07/2008

ĐỖ HỒNG PHÚC

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117855555

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Đông Thái-Tây Hồ 19159446

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Anh/1
2.  Chuyên Nguyễn Huệ: Anh/2

THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001289

35

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Đông Thái-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THCS Đông Thái-Tây Hồ: 149 Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/11/2008

ĐỖ LIÊN PHƯƠNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933963

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Đông Thái-Tây Hồ 20159477

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Toán/1

Toán THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001291

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi: 7

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Đông Thái-Tây Hồ để làm thủ tục
dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Sáng 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THCS Đông Thái-Tây Hồ: 149 Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/07/2008

VŨ LAM PHƯƠNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933964

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Thượng Cát

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 12004278

Số phiếu: 001292

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/11/2008

PHẠM MINH QUANG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933965

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Vạn Xuân-Hoài Đức
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Văn Huyên-Hoài Đức 7087149

Số phiếu: 001294

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Văn Huyên-Hoài Đức để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

7Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Văn Huyên-Hoài Đức: Thôn Gạch, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/03/2008

VŨ ANH QUÂN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3131070467

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hải Phòng

Thi chỉ để lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự
chủ hoặc tư thục

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

0
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 13004304

Số phiếu: 001298

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lập
Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/10/2008

PHAN HOÀNG QUYÊN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854847

Lịch thi
các môn:

Hóa

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Chu Văn An 5160119

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Hóa/1
2.  Chuyên Nguyễn Huệ: Hóa/2

THCS Chu Văn An-Tây Hồ

Số phiếu: 001299

10

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Chu Văn An để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Chu Văn An-Tây Hồ: 17 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/08/2008

LƯU NHẬT QUỲNH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854152

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Thạch Bàn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 13004312

Số phiếu: 001303

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/04/2008

VŨ HƯƠNG QUỲNH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933966

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nam

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình 5006103

Số phiếu: 001305

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình để
làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Tri Phương-Ba Đình: 67 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/11/2008

NGUYỄN VÂN SAN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933967

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Thạch Bàn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 14004316

Số phiếu: 001306

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/09/2008

NGUYỄN TUẤN XUÂN SƠN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117853884

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Nguyễn Trãi-Ba Đình
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Dương Nội-Hà Đông 1070020

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chuyên Nguyễn Huệ: Anh/1
2.  Sơn Tây: Anh/2

THCS Lê Quý Đôn-Hà Đông

Số phiếu: 001309

53

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Dương Nội-Hà Đông để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn-Hà Đông: Lô TH01 khu ĐTM Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

THCS Dương Nội-Hà Đông: 101 đường Chùa Võ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/01/2008

NGUYỄN PHÚC THANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548246

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 14004333

Số phiếu: 001310

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/01/2008

NGUYỄN MINH PHÚC THÀNH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933969

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Chu Văn An 9160204

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Toán/1
2.  Chuyên Nguyễn Huệ: Toán/2

Toán THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001313

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi: 8

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Chu Văn An để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Sáng 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/12/2008

TRỊNH PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856039

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phan Đình Phùng
2. Phạm Hồng Thái
3. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Chu Văn An 11160248

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Anh/1

THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001316

40

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Chu Văn An để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/12/2008

ĐINH NGUYỄN MINH THƯ

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933970

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Nam Định

1. Tây Hồ
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Nhật Tân-Tây Hồ 5163105

Số phiếu: 001318

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Nhật Tân-Tây Hồ để làm thủ tục dự
thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nhật Tân-Tây Hồ: 474 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/06/2008

LƯU NGỌC HÀ TRANG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117856306

Lịch thi
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT Chu Văn An 16160378

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1.  Chu Văn An: Anh/1

THPT Chu Văn An

Số phiếu: 001322

42

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THPT Chu Văn An để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên Chiều 12/6 tại:

Nguyện vọng:

Các môn thi:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Chu Văn An: Số 10 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/05/2008

HỨA QUỐC VIỆT

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117854534

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Nguyễn Trãi-Ba Đình

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 20004459

Số phiếu: 001328

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/09/2008

NGUYỄN VŨ PHÚC VINH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0138933971

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phạm Hồng Thái
2. Tây Hồ
3. Trung Văn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

03
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Thăng Long-Ba Đình 20004468

Số phiếu: 001329

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Thăng Long-Ba Đình để làm thủ
tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thăng Long-Ba Đình: Số 46A, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Hoàng Hoa Thám

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/11/2008

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0131548239

Lịch thi
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Trãi-Ba Đình
2. Tây Hồ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng phòng GDĐT Ba Đình

02
Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình 22002520

Số phiếu: 001331

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:
Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi:

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 09/6/2023 đến Trường THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình để làm
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

1Khu vực đăng ký tuyển sinh: Điểm ưu tiên:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh:

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, SBD, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .... tháng 6 năm 2023

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phan Chu Trinh-Ba Đình: Số 24, phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng 10/6
Chiều 10/6
Sáng 11/6

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:


